
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH KHÁNH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /QĐ-UBND      Khánh Hòa, ngày      tháng     năm 2026

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Danh mục mã định danh tài liệu, mã định danh hồ sơ của

các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 21 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính

phủ về công tác văn thư;

Căn cứ Nghị định số 113/2025/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2025 của Chính

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Lưu trữ;

Căn cứ Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ

tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống

hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Thủ

tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối,

chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương;

Căn cứ Quyết định số 09/2025/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2025 của Thủ

tướng Chính phủ về việc sửa đổi Quyết định 20/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm

2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức

phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương;

Căn cứ Thông tư số 05/2025/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2025 của Bộ trưởng

Bộ Nội vụ Quy định nghiệp vụ lưu trữ tài liệu lưu trữ số;

Căn cứ Quyết định số 1811/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban

nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ mã định danh điện tử

của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa phục vụ kết nối,

chia sẻ dữ liệu và trao đổi văn bản điện tử với các hệ thống thông tin, cơ sử dữ liệu

với các bộ, ngành, địa phương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1012/TTr-SNV ngày 30

tháng 01 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danh mục mã định danh tài liệu, mã định danh hồ sơ của các

cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tại Phụ lục I, II kèm theo.
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Điều 2. Mã định danh tài liệu, mã định danh hồ sơ được quy định tại Điều 1

Quyết định này nhằm phục vụ trao đổi, quản lý văn bản điện tử và quản lý hồ sơ lưu

trữ điện tử, kết nối, tích hợp, liên thông giữa các hệ thống thông tin của tỉnh theo

quy định.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ

quan, đơn vị, địa phương có liên quan cập nhật hệ thống mã định danh tài liệu, mã

định danh hồ sơ trên các hệ thống thông tin của tỉnh bảo đảm hoạt động thông suốt,

hiệu quả. 

2. Giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai

thực hiện Quyết định này; tổng hợp kết quả thực hiện và tham mưu UBND tỉnh

điều chỉnh, bổ sung mã định danh tài liệu, mã định danh hồ sơ khi có yêu cầu.

3. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có đơn vị trực thuộc tiếp tục quy định mã

định danh tài liệu, hồ sơ của đơn vị trực thuộc mình bảo đảm nguyên tắc không

trùng lặp trong hệ thống.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng Đoàn

ĐBQH và HĐND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu; thủ

trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như  Điều 4 (để thi hành);

- CT và các PCT UBND tỉnh (để b/c);

- Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (VBĐT);

- TT Công báo và Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT, HP, HT.

    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

   KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Hà
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